
DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 1-Thứ 5, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

(GV coi thi có mặt từ 6h50’ tại phòng chờ GV) 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Đoàn  Thị Nguyệt  Nguyễn Thị  Xoan  

2 Đặng Thị Đào 13 Trần Thị Hồng Hà  

3 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 14 Trần Thị Thảo  

4 Đỗ  Hải Yến 15 Phan Thị Thanh Huyền  

5 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 16 Nguyễn Thị Phương Hồng  

6 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 17 Đào Huyền Giang  

7 Nguyễn Hữu Nhận 18 Nguyễn Như Thức  

8 Nguyễn Thị Thúy 19 Trần Thị Thu Trang  

9 Vũ Thị Tú Uyên 20 Trương Lê Thu Bình  

10 Phạm  Thị Thu Thủy 21 Nguyễn Thị Việt Hương  

11 Tạ Thúy Yên    

 

        DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 2- Thứ 5, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

(Giáo viên coi thi có mặt từ 8h35’ tại phòng chờ GV) 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Doãn Thị Thương 12 Đào Huyền Giang  

2 Đoàn  Thị Nguyệt 13 Phan Thị Thanh Huyền  

3 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 14 Trần Thị Thu Trang  

4 Vũ Duy Hưng 15 Bùi Như Hòa   

5 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 16 Dương  Thị Nhung  

6 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 17 Nguyễn Thị Lý  

7 Phạm  Thị Thu Thủy 18 Lê Thị Phương Bình  

8 Trần Thị Thảo 19 Lê Thị Thu Hương  

9 Đỗ Thị Chinh 20 Đỗ  Hải Yến  

10 Nguyễn Thị  Duyên 21 Trương Lê Thu Bình  

11 Nguyễn Thị Phương Hồng    

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN THU, PHÁT BÀI, ĐÁNH PHÁCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II     

NĂM HỌC 2018-2019 

 Thứ 5, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

STT HỌ VÀ TÊN Nhiệm vụ Thời gian có mặt  Địa điểm 

1 Bùi Thiện Quý Phát, thu bài từ giám 

thị 

6h45’ Phòng chờ GV 

2 Lê Văn Quý Phát, thu bài từ giám 

thị 

  

3 Bùi Huy Hoàng  Làm Phách  Phòng đ.c Khải HP 

4 Nguyễn Đắc Hậu Làm Phách 8h45’  

5 Nguyễn Viết Hòa Làm Phách   

6 Vũ Thị Ngọc Bích Làm Phách   

7 Nguyễn Thị Việt 

Hương 

Làm Phách   

8 Vũ  Thị Thúy Làm Phách   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 1- Thứ 6, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

(Giáo viên có mặt tại phòng chờ từ 6h50’) 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Đặng Phương Lan 12 Lê Thị Phương Bình  

2 Trần  Thị Thanh Hà 13 Trần Thị  Kiều Khanh  

3 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 14 Hoàng Thị Đoan Trang  

4 Dương  Thị Nhung 15 Nguyễn Thị Phương Hồng  

5 Nguyễn Thị Lý 16 Đào Huyền Giang  

6 Nguyễn Thị Minh Khuê 17 Nguyễn Như Thức  

7 Nguyễn Tiến Dũng 18 Nguyễn Văn Dương  

8 Phạm Thị Thúy 19 Đặng Thị Đào  

9 Trần Thị Ngọc 20 Nguyễn Thị Phương Thảo  

10 Nguyễn Thị Thúy 21 Trần Thị Thu Trang  

11 Vũ Thị Tú Uyên 22   

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 2- Thứ 6, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

(Giáo viên có mặt tại phòng chờ từ 8h35’) 

 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Nguyễn Thị Lựu 12 Tạ Thúy Yên  

2 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 13 Lương Thị  Chăm  

3 Nguyễn Việt  Linh 14 Nguyễn Thị Phương Hồng  

4 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 15 Đào Huyền Giang  

5 Nguyễn Thị Lý 16 Hoàng Thế Anh  

6 Nguyễn Thị  Ánh Hồng 17 Lê Thị Thu Hương  

7 Phạm Thị Thúy 18 Nguyễn Như Thức  

8 Trần Thị Ngọc 19 Nguyễn Văn Dương  

9 Nguyễn Thị Thúy 20 Vũ Duy Hưng  

10 Lê Thị Phương Bình 21 Vũ Thị Thùy Linh  

11 Trần Thị Hồng Hà 22   

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN THU, PHÁT BÀI, LÀM PHÁCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

 NĂM HỌC 2018-2019 

 Thứ 6, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

STT HỌ VÀ TÊN Nhiệm vụ Thời gian có 

mặt  

Địa điểm 

1 Bùi Thiện Quý Phát bài, thu bài từ giám thị 6h45’ Phòng chờ 

GV 

2 Lê Văn Quý Phát bài, thu bài từ giám thị   

3 Nguyễn Viết Hòa Làm phách  Phòng đ.c 

Khải HP 

4 Nguyễn Thị Phương Thảo Làm phách 8h45’  

5 Đoàn  Thị Nguyệt Làm phách   

6 Vũ  Thị Thúy Làm phách   

7 Bùi Huy Hoàng Làm phách   

8 Đoàn Anh Phiến Làm phách   

9 Trần Thị Thu Trang Làm phách   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 1-Thứ 7, ngày 16 tháng 3 năm 2019 

(Giáo viên có mặt tại phòng chờ GV từ 6h50’) 

 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 Đỗ Chí Công  

2 Nguyễn Thị Lựu 13 Đỗ Thị Chinh  

3 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 14 Nguyễn Như Thức  

4 Doãn Thị Thương 15 Nguyễn Văn Dương  

5 Nguyễn Việt  Linh 16 Vũ Duy Hưng  

6 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 17 Nguyễn Thị Yến  

7 Nguyễn Thị Lý 18 Vũ Thị Thùy Linh  

8 Nguyễn Tiến Dũng 19 Trần Thị Thu Trang  

9 Nguyễn Thị Minh Khuê 20 Vũ Thị Ngọc Bích  

10 Lê Thị Phương Bình    

11 Trần thị  Kiều Khanh    

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Ca thi 2-Thứ 7, ngày 16 tháng 3 năm 2019 

(Giáo viên có mặt tại phòng chờ GV từ 8h35’) 

 

STT HỌ VÀ TÊN STT HỌ VÀ TÊN  

1 Nguyễn Thị Lựu 11 Tạ Thúy Yên  

2 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 12 Đoàn Anh Phiến  

3 Doãn Thị Thương 13 Đỗ Chí Công  

4 Lâm thị Tư Thục 14 Nguyễn Văn Dương  

5 Nguyễn Thị Việt Hương 15 Nguyễn Thị Phương Hồng  

6 Nguyễn Việt  Linh 16 Trần Thị Thu Trang  

7 Nguyễn Thị Thúy 17 Nguyễn Thị Phương Thảo  

8 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 18 Bùi Như Hòa  

9 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 19 Vũ Thị Ngọc Bích  

10 Lê Thị Phương Bình 20 Phạm Thị Thúy  

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHÁT BÀI, THU BÀI, LÀM PHÁCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II 

NĂM HỌC 2018-2019 

Thứ 7, ngày 16 tháng 3 năm 2019 

STT HỌ VÀ TÊN Nhiệm vụ Thời gian có 

mặt  

Địa điểm 

1 Bùi Thiện Quý  Phát bài, thu bài từ giám thị 6h45’ Phòng chờ 

GV 

2 Lê Văn Quý Phát bài, thu bài từ giám thị   

3 Nguyễn Viết Hòa Làm phách  Phòng đ.c 

Khải HP 

4 Nguyễn Đắc Hậu Làm phách 8h45’  

5 Bùi Huy Hoàng Làm phách   

6 Vũ Thị Lan Làm phách   

7 Vũ Thị Thúy Làm phách   

 

 Hưng Yên, ngày 12 tháng 3 năm 2019 

TM BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

LÊ THỊ THÚY NGÀ 

 


